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	ỦYBAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH ĐỊNH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

	           (((                                                                 

Số: 103/2000/QĐ-UB
	(((((((
 Quy nhơn, ngày  20 tháng 12  năm 2000


QUYẾT ĐỊNH 

V/v ban hành Quy định (tạm thời) tiêu chuẩn công nhận

 làng văn hóa, khu phố văn hóa trên địa bàn tỉnh Bình Định      

((((((((((
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH


- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;


- Căn cứ Quyết định số 235/1999/QĐ-TTg ngày 23/12/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo cuộc vận động phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa";


- Căn cứ Quyết định số 1020/QĐ-UB ngày 14/4/2000 của UBND tỉnh Bình Định về việc thành lập Ban chỉ đạo cuộc vận động phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh Bình Định;


- Theo đề nghị của Thường trực Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh tại Tờ trình số 431/TT-BCĐ ngày 30/10/2000;

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định (tạm thời) tiêu chuẩn công nhận làng văn hóa, khu phố văn hóa trên địa bàn tỉnh Bình Định.


Điều 2: Giao Sở Văn hóa và Thông tin (cơ quan thường trực Ban chỉ đạo toán dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh) hướng dẫn triển khai thực hiện theo các nội dung, tiêu chuẩn công nhận làng văn hóa, khu phố văn hóa được duyệt.


Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2001.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", Giám đốc các Sở Văn hóa và Thông tin, Thể dục Thể thao, Giáo dục - Đào tạo, Y tế, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các địa phương cơ sở đăng ký xây dựng làng văn hóa, khu phố văn hóa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                                      TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

                                                                                KT.CHỦ TỊCH

                                                                              PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như điều 3

- Bộ Văn hóa thông tin

- TT Tỉnh ủy

- TT.HĐND tỉnh

- CT, các PCT UBND tỉnh 

- Các đoàn thể tỉnh  

- PVP Bùi Quốc Hồng 

- Lưu VP, K6.                                                                                                                                    Vũ Hoàng Hà

	ỦYBAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH ĐỊNH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

	           (((                                                                 


	(((((((
 


QUY ĐỊNH  (tạm thời)

Tiêu chuẩn công nhận khu phố văn hóa trên địa bàn tỉnh Bình Định      

(kèm theo Quyết định số  103 /2000/QĐ-UB ngày 20/12/2000

của UBND tỉnh Bình Định)

((((((((((

Để làm cơ sở cho việc đánh giá, bình xét công nhận khu phố văn hóa, trong khi chờ hướng dẫn chung của Trung ương, UBND tỉnh ban hành quy định (tạm thời) tiêu chuẩn công nhận khu phố văn hóa trên địa bàn tỉnh Bình Định như sau:


I- Tiêu chuẩn công nhận:


1- Phát triển kinh tế, nâng cao đời sống: (5 điểm).


1.1- Trên 80% hộ gia đình trong khu phố có cuộc sống ổn định và mức thu nhập bình quân đạt từ 5.000.000 đ/đầu người/ năm trở lên: 2 điểm.


1.2- Thực hiện tốt chương trình xóa đói giảm nghèo (không còn hộ đói, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 10% theo tiêu chuẩn mới về hộ đói nghèo): 2 điểm.


1.3- Trên 80% số người trong độ tuổi lao động có việc làm với nguồn thu nhập chính đáng: 1 điểm.


2- Chấp hành tốt các quy định của Nhà nước: (5 điểm).


2.1- Không có hộ sản xuất kinh doanh hàng giả: 1 điểm.


2.2- Không có hộ buôn lậu, chứa chấp hàng lậu, trốn thuế: 1điểm.


2.3- Không có tệ nạn xã hội (trộm cắp, uống rượu quậy phá, cờ bạc, tàng trữ, mua bán mại dâm, ma túy ...): 2 điểm.


2.4- Không có hộ tàng trữ hoặc kinh doanh văn hóa và dịch vụ văn hóa trái với các quy định của Nhà nước: 1 điểm.


3- Về giáo dục: (5 điểm).


3.1- Có 100% trẻ em trong độ tuổi đến trường: 2 điểm.


3.2- Có trên 50% học sinh phổ thông trung học (tú tài) trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng: 2 điểm.


3.3- Trong khu phố không có trẻ em lang thang, cơ nhỡ, trốn học, chậm tiến: 1 điểm.


4- Công tác xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa: (5 điểm).


4.1- Có trên 70% số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa: 2 điểm.


4.2- Không có trường hợp sinh con thứ 3: 1 điểm.


4.3- Không có hộ sử dụng văn hóa phẩm đồi trụy, phản động: 1 điểm.


4.4- Không có trường hợp vi phạm quy chế việc cưới, việc tang, lễ hội, sử dụng, phát huy và bảo vệ tốt các di tích, danh thắng trên địa bàn: 1 điểm.


5- Cảnh quan môi trường: (5 điểm).


5.1- Có hệ thống điện chiếu sáng công cộng: 1 điểm.


5.2- Có thùng rác hoặc nơi chứa rác công cộng: 1 điểm.


5.3- 100% đường hẻm được bê tông hóa: 1 điểm.


5.4- Không viêt, vẽ quảng cáo sai quy định, không treo phơi quần áo trước mặt nhà ở làm ảnh hưởng mỹ quan đường phố: 1 điểm.


5.5- Có phong trào trồng và bảo vệ cây xanh, thường xuyên tổ chức dọn vệ sinh làm sạch, đẹp khu phố: 1 điểm.


6- Hoạt động văn hóa - thể dục thể thao: (5 điểm).


6.1- Có điểm sinh hoạt văn hóa - thể dục thể thao (sân, bãi, hội trường ...): 1 điểm.


6.2- Có tủ sách pháp luật từ 100 quyền trở lên: 1 điểm.


6.3- Có các loại hình sinh hoạt văn hóa tinh thần phong phú (câu lạc bộ, hội, nhóm văn hóa nghệ thuật, đội văn nghệ, thể dục thể thao ...): 2 điểm.


6.4- Thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa - thể dục thể thao theo định kỳ: 1 điểm.


7- Truyền thống đạo lý nhân nghĩa: (4 điểm).


7.1- Thực hiện tốt chính sách "Đền ơn đáp nghĩa": 1 điểm.


7.2- Tổ chức tốt các hoạt động từ thiện nhằm giúp đỡ người bất hạnh, gặp thiên tai, rủi ro: 1 điểm.


7.3- Không có trường hợp con, cháu ngược đãi ông bà, cha mẹ: 1 điểm.


7.4- Xây dựng "tình phường, nghĩa khôi" tốt đẹp: 1 điểm.


8- Giữ vững an ninh trật tự xã hội: (5 điểm).


8.1- Có Ban bảo vệ dân phố, tổ an ninh nhân dân, dân phòng, hòa giải ...: 1 điểm.


8.2- Các Ban bảo vệ dân phố, tổ an ninh nhân dân, dân phòng, hòa giải ... hoạt động tích cực, đạt hiệu quả cao: 1 điểm.


8.3- Thực hiện tốt các chỉ tiêu nghĩa vụ quốc phòng: 1 điểm.


8.4- Thực hiện tốt phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc: 1 điểm.


8.5- Không để xảy ra cháy nổ, không có đánh lôn, gây mất trật tự: 1 điểm.


9- Nội quy (quy ước, quy định ...) của khu phố văn hóa: (5 điểm).


9.1- Có xây dựng quy ước văn hóa được nhân dân khu phố thảo luận, thống nhất, UBND huyện, thành phố phê duyệt: 2 điểm.


9.2- Các ngành, đoàn thể thường xuyên phối hợp tổ chức kiểm tra và nhắc nhở mọi người thực hiện theo quy ước văn hóa: 1 điểm.


9.3- Không có trường hợp vi phạm quy ước: 2 điểm.


10- Công tác tổ chức lãnh đạo: (6 điểm).


10.1- Khu dân cư đạt tiêu chuẩn xuất sắc trong cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới khu dân cư": 2 điểm.


10.2- Có tổ chức bình xét gia đình văn hóa, khu phố văn hóa hàng năm: 1 điểm.


10.3- Thực hiện tốt quy chế dân cư ở cơ sở: 1 điểm.


10.4- Tổ chức Đảng và các đoàn thể đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh: 1 điểm.


10.5- Ban điều hành khu phố, Mặt trận, đoàn thể hoạt động tốt: 1 điểm.


II- Phương pháp đánh giá cho điểm và xếp loại công nhận:


1- Tiêu chuẩn xếp loại công nhận:


- Đạt loại xuất sắc từ 41 - 50 điểm.


- Đạt loại khá từ 31 - 40 điểm.


- Đạt trung bình từ 25 - 30 điểm.


2- Khi xét công nhận khu phố văn hóa, nếu địa phương nào vi phạm một trong những nội dung dưới đây sẽ không được công nhận khu phố văn hóa:


- Chưa có quy ước văn hóa hoặc quy ước chưa được UBND huyện, thành phố phê duyệt.


- Có gia đình chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế.


- Có người không chấp hành Luật Nghĩa vụ quân sự.


- Có dấu hiệu tuyên truyền kích động, gây mất ổn định chính trị.


- Có hành vi vi phạm chính sách tôn giáo.


- Trên 10% số gia đình vi phạm chính sách dân số.


- Trên 10% trẻ em bỏ học ở bậc phổ thông trung học cơ sở.


- Có gia đình không đăng ký xây dựng gia đình văn hóa.


3- Cấp công nhận các tiêu chuẩn:


- Ban chỉ đạo toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh xét công nhận khu phố đạt loại xuất sắc.


- Ban chỉ đạo toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống các huyện, thành phố xét công nhận khu phố đạt loại khá.


4- Thời gian đánh giá, xếp loại: Tổ chức vào đầu quý IV hằng năm.


5- Tổ chức đánh giá, xếp loại và công nhận: Ban chỉ đạo cấp cơ sở phối hợp với cấp ủy Đảng và Ban điều hành khu phố tiến hành đánh giá cho điểm theo tiêu chuẩn quy định, nếu đạt tiêu chuẩn ở loại nào thì đề nghị công nhận ở cấp đó.


Trên đây là nội dung quy định về tiêu chuẩn công nhận khu phố văn hóa, trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc các địa phương liên hệ phản ánh, báo cáo về Thường trực Ban chỉ đạo toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh (Sở Văn hóa và Thông tin) để được hướng dẫn, giải quyết kịp thời./.

                                                                 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

                                                                                 KT.CHỦ TỊCH

                                                                                                  PHÓ CHỦ TỊCH 

                                                                                                   Vũ Hoàng Hà

	ỦYBAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH ĐỊNH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
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Quy  định (tạm thời)

Tiêu chuẩn công nhận làng văn hóa trên địa bàn tỉnh Bình Định      

(kèm theo Quyết định số 103/2000/QĐ-UB ngày  20/12/2000

của UBND tỉnh Bình Định)

((((((((((

Để làm cơ sở cho việc đánh giá, bình xét công nhận làng văn hóa, trong khi chờ hướng dẫn chung của Trung ương, UBND tỉnh ban hành quy định (tạm thời) tiêu chuẩn công nhận làng văn hóa trên địa bàn tỉnh Bình Định như sau:


I- Tiêu chuẩn công nhận:


1- Đời sống kinh tế ổn định và phát triển: (10 điểm).


- 100% số người trong độ tuổi lao động đều có việc làm với thu nhập chính đáng (bình quân thu nhập đầu người trong độ tuổi lao động là 4 triệu đồng/năm đối với đồng bằng và 3 triệu đồng/năm đối với miền núi, hải đảo), không có hộ đói (trừ hoàn cảnh đặc biệt): 2 điểm.


- Trên 90% số hộ có nhà xây kiên cố đối với khu vực đồng bằng và trên 50% nhà kiên cố đối với khu vực miền núi, hải đảo: 1 điểm.


- Có phương án phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương: 1 điểm.


- Có nhiều hình thức học tập, hợp tác trao đổi kinh nghiệm, giúp vốn, kỹ thuật để phát triển sản xuất: 1 điểm.


- Có người sản xuất giỏi; được huyện, tỉnh tuyên dương, khen thưởng: 1 điểm.


- Duy trì, phát triển ngành nghề truyền thống đem lại hiệu quả kinh tế, góp phần nâng cao thu nhập cho gia đình và xã hội: 1 điểm.


- Hệ thống cơ sở hạ tầng: Điện - đường - trường - trạm phát triển đồng bộ, tạo bộ mặt thôn, làng khang trang, sạch đẹp: 2 điểm.


- Có đường giao thông chính bê tông hóa đối với khu vực đồng bằng và cấp phối đối với khu vực miền núi, hải đảo: 1 điểm.


2- Đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh: 29 điểm.

- 100% hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa: 1 điểm.


- Có từ 60% gia đình trở lên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa: 2 điểm.


- Thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, không có trường hợp vi phạm quy chế: 2 điểm.


- Các lễ hội truyền thống được tổ chức thường xuyên theo định kỳ: 1 điểm.


- Lễ hội truyền thống thể hiện giá trị văn hóa đặc sắc, hấp dẫn: 1 điểm.


- Có khu sinh hoạt văn hóa, công trình văn hóa: 1 điểm.


- Hoạt động của khu sinh hoạt văn hóa, công trình văn hóa có định kỳ, phong phú, đa dạng và đem lại hiệu quả thiết thực: 1 điểm.


- Có đội văn nghệ hoặc câu lạc bộ văn nghệ, thanh niên, tiền hôn nhân ...: 1 điểm.


- Đội văn nghệ và các câu lạc bộ hoạt động thường xuyên theo định kỳ: 1 điểm.


- Có phòng đọc sách báo (hoặc tủ sách, thư viện) hoạt động thường xuyên theo định kỳ: 1 điểm.


- Còn lưu giữ được cảnh quan đường làng cổ xưa: 1 điểm.


- Có nhiều cây xanh, cổ thụ mang mét đặc trưng văn hóa nông thôn (cây tre, dừa, me, vú sữa, chè tiên, dâm bụt ...): 1 điểm.


- Có đội bóng đá, bóng chuyền và phong trào thể dục thể thao duy trì hoạt động thường xuyên và đạt được nhiều thành tích: 2 điểm.


- Có hệ thống đài truyền thanh hoạt động thường xuyên: 1 điểm.


- Hoạt động của đài truyền thanh đã chuyển tại được nhiều nội dung phong phú: 1 điểm.


- 80% số gia đình có ti vi hoặc radio: 1 điểm.


- 100% trẻ em trong độ tuổi đều được đến trường: 2 điểm.


- Hoàn thành phổ cập giáo dục bậc trung học cơ sở: 1 điểm.


- Có phong trào khuyến học, tương trợ học sinh nghèo vượt khó: 1 điểm.


- Có tổ chức cơ sở của Hội Khuyến học tại địa phương và cơ sở Hội Khuyến học hoạt động có hiệu quả, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu trong học tập, giúp đỡ, tạo điều kiện học tập tốt: 1 điểm.


- Các trường đều đạt tiêu chuẩn "dạy giỏi, học giỏi": 1 điểm.


- Có trên 10% số học sinh phổ thông trung học (tú tài) trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng: 1 điểm.


- Có nhiều hoạt động thiết thực về công tác chăm sóc sức khỏe, dân số - kế hoạch hóa gia đình: 1 điểm.


- Không có trẻ em suy dinh dưỡng và người già neo đơn: 1 điểm.


- Không có gia đình sinh con thứ ba (trừ trường hợp ngoại lệ: Những gia đình vi phạm trước thời điểm đăng ký xây dựng làng văn hóa, sinh đôi trong lần sinh thứ hai, đồng bào dân tộc thiểu số): 1 điểm.


3- Môi trường cảnh quan sạch, đẹp: 6 điểm.


- 100% hộ gia đình có công trình nhà vệ sinh: 1 điểm.


- 100% hộ gia đình sử dụng nước sạch: 1 điểm.


- Đường làng ngõ xóm sạch, đẹp và theo quy hoạch: 1 điểm.


- Không có hiện tượng gây ô nhiễm môi trường, nguồn nước sạch, không vứt chất phế thảo, chai lọ, thuốc phòng trừ sâu, rầy không đúng nơi quy định: 1 điểm.


- Không có hiện tượng xâm hại cảnh quan, công trình văn hóa, quản lý và bảo vệ tốt môi trường cảnh quan các di tích lịch sử, văn hóa: 1 điểm.


- Cây xanh được trồng theo quy hoạch và đạt hiệu quả kinh tế: 1 điểm.


4- Thực hiện nghiêm túc chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước: 5 điểm.


- Tổ chức Đảng đạt trong sạch vững mạnh: 1 điểm.


- Các tổ chức hội, đoàn thể hoạt động tích cực, đều đặn: 1 điểm.


- Không có hiện tượng gây ảnh hưởng đến tình làng nghĩa xóm; không có tệ nạn xã hội (rượu chè, cờ bạc, trộm cắp, ma túy, đánh đập, mại dâm ...); không khiếu kiện vượt cấp: 1 điểm.


- Không có người vi phạm pháp luật, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước: 1 điểm.


- Quy ước văn hóa đã có hiệu lực thực hiện ít nhất một năm và góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương ngày càng phát triển: 1 điểm.


II- Phương pháp đánh giá cho điểm và xếp loại công nhận:


1- Tiêu chuẩn xếp loại công nhận:


- Đạt loại xuất sắc

: Từ 41 đến 50 điểm.


- Đạt loại khá

: Từ 31 đến 40 điểm.


- Đạt loại trung bình
: Từ 25 đến 30 điểm.


- Đạt loại yếu

: Dưới 25 điểm


2- Khi xét công nhận làng văn hóa, nếu địa phương nào vi phạm một trong những nội dung dưới đây sẽ không được công nhận là làng văn hóa:


- Khu dân cư chưa đạt tiêu chuẩn khu dân cư có cuộc sống mới theo quy định của cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư.


- Chưa có quy ước văn hóa hoặc quy ước chưa được UBND huyện, thành phố phê duyệt.


- Có gia đình chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế.


- Có người không chấp hành Luật Nghĩa vụ quân sự.


- Có dấu hiệu tuyên truyền kích động, gây mất ổn định chính trị.


- Có hành vi vi phạm chính sách tôn giáo.


- Có gia đình không đăng ký xây dựng gia đình văn hóa.


- Trên 10% số gia đình vi phạm chính sách dân số.


- Trên 10% trẻ em bỏ học ở bậc phổ thông trung học cơ sở.


3- Cấp công nhận các tiêu chuẩn:


- Ban chỉ đạo toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh xét công nhận thôn, bản làng đạt loại xuất sắc.


- Ban chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa huyện xét công nhận thôn, bản, làng loại khá.


4- Thời gian đánh giá xếp loại: Tổ chức vào đầu quý IV hằng năm.


5- Tổ chức đánh giá, xếp loại công nhận: Ban chỉ đạo cấp cơ sở phối hợp với cấp ủy và Trưởng thôn, bản, làng tiến hành đánh giá cho điểm theo tiêu chuẩn quy định, nếu đạt tiêu chuẩn ở loại nào thì đề nghị công nhận ở cấp đó.


Trên đây là nội dung quy định về tiêu chuẩn công nhận làng văn hóa, trong quá trình tổ chức thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc các địa phương liên hệ phản ánh, báo cáo về Thường trực Ban chỉ đạo toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh (Sở Văn hóa và Thông tin) để được hướng dẫn, giải quyết kịp thời./.

                                                               TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

                                                                                KT. CHỦ TỊCH

                                                                                              PHÓ CHỦ TỊCH

                                                                                         Vũ Hoàng Hà
